
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 71 phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MINONG BIO VIỆT NAM

0110799145

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hạt, quả có dầu; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 
khác, phế liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho 
chăn nuôi động vật; Bán buôn thức ăn gia súc, gia cầm, thức ăn 
cho nuôi trồng thủy sản; Bán buôn bán thành phẩm, phế liệu, 
phế thải từ các sản phẩm nông nghiệp dùng để chế biến thức ăn 
gia súc, gia cầm, thức ăn cho nuôi trồng thủy sản; Bán buôn 
nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản;

4620(Chính)

2. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

6. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất nhiên liệu ô tô: xăng, dầu lửa,...; Sản xuất 
nhiên liệu: Dầu nhiên liệu nặng, nhẹ, trung bình, khí tinh chế 
như etan, propan, butan,...; Sản xuất dầu mỡ bôi trơn từ dầu, kể 
cả từ dầu thải; Sản xuất các sản phẩm cho ngành hoá dầu và 
cho ngành sản xuất chất phủ đường; Sản xuất các sản phẩm 
khác: cồn trắng, varơlin, sáp paraphin, nhớt...; Sản xuất than 
bánh từ than non, than cốc; Trộn nhiên liệu sinh học, tức là 
trộn cồn với dầu hoả

1920

7. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất khí công nghiệp; Sản xuất chất nhuộm và 
chất màu; Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác; Sản xuất hoá 
chất hữu cơ cơ bản khác

2011

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MINONG BIO VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINONG BIO VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINONG BIO VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0886775599
Email: minongbiovietnam@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

9. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

10. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

11. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

12. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích 
và bán ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên 
môn, không kể môi giới bất động sản; Hoạt động môi giới bản 
quyền (sắp xếp cho việc mua và bán bản quyền); Hoạt động 
đánh giá trừ bất động sản và bảo hiểm (cho đồ cổ, đồ trang 
sức...); Tư vấn về công nghệ khác; Hoạt động tư vấn khác trừ 
tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản lý...

7490

16. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm 
toán, thuế và chứng khoán)

7020

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm hoạt động điều tra)

7320

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ thông tin khác chưa được phân 
vào đâu như: Các dịch vụ thông tin qua điện thoại; Các dịch vụ 
tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên cơ sở phí.

6399

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619
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2.000.000.000 VNĐ

21. Quảng cáo
Chi tiết: Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng 
cáo (thông qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao 
gồm tư vấn, dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho 
quảng cáo, kế hoạch truyền thông, gồm: Sáng tạo và thực hiện 
các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và đặt quảng cáo trong báo, 
tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, internet và các phương tiện 
truyền thông khác; đặt quảng cáo ngoài trời như: bảng lớn, 
panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng bày, ô tô con và ôtô buýt...; 
quảng cáo trên không; phân phối các nguyên liệu hoặc mẫu 
quảng cáo; cung cấp các chỗ trống quảng cáo trên bảng lớn; 
thiết kế vị trí và trình bày trên trang web; Làm các chiến dịch 
quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo khác có mục đích thu 
hút và duy trì khách hàng như: Khuếch trương quảng cáo; 
marketing điểm bán; quảng cáo thư trực tuyến; tư vấn 
marketing
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

22. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa 
(Không bao gồm hoạt động của đấu giá viên)

4610

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

8299

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001176024525

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 102 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 102 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THỊ THÚY HẢI Nữ
01/11/1976 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001176024525
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 102 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 102 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ THÚY HẢI Nữ

01/11/1976 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 31/07/2024 đến ngày 30/08/2024


